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Từ ngày 28/11 đến 2 / 12 / 2022

Cách ngôn: 
	Thứ/

ngày
	Tiết thứ
	Môn

/

lớp
	Buổi học thứ nhất
	Môn 

/

lớp
	Buổi học thứ hai

	[image: image3.emf] HAI

  28/11
	1
	CC-SHTT
	Chào cờ
	A.văn
	

	
	2
	TĐ
	Người tìm đường lên các vì sao  
	A.văn
	

	
	3
	T
	Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11   
	TD
	

	
	4
	CT
	Nghe-viết: Người tìm đường lên các vì sao  
	
	

	  BA

  29/11
	1
	Hát
	
	T
	N Nhân với số có ba chữ số   

	
	2
	TD
	
	LT&C
	MRVT: Ý chí – Nghị lực

	
	3
	M.T
	
	KC
	KC đã nghe, đã đọc    

	
	4
	
	
	K.H
	Nước bị ô nhiễm

	  TƯ

30/11
	1
	TĐ
	Văn hay chữ tốt   
	
	

	
	2
	T
	Nhân với số có ba chữ số 
	
	

	
	3
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện   
	
	

	
	4
	HĐTT
	 HĐNGLL: Sinh hoạt theo chủ điểm

Biết ơn thầy cô
	
	

	NĂM

  01/12
	1
	T
	Luyện tập 


	K.H
	Nguyên nhân nước bị ô nhiễm

	
	2
	LT&C
	Câu hỏi và dấu chấm hỏi  

	Đ.L
	Người dân Đồng bằng Bắc Bộ

	
	3
	LS
	Cuộc kháng chiến chống xâm lược lần thứ hai
	Tin 
	

	
	4
	Đ.Đ
	Hiếu thảo với ông bà cha mẹ
	Tin
	

	 SÁU

02/12
	1
	A.văn
	
	T
	Luyện tập chung  

	
	2
	A văn
	
	TLV
	 Ôn tập văn kể chuyện  

	
	3
	KT
	
	SHTT
	Sinh hoạt cuối tuần 13

	
	4
	
	
	
	


Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022
Tập đọc:           

NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng:

- Hiểu ND: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực hiện thành công mơ ước tìm đường lên các vì sao (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- Đọc đúng tên riêng nước ngoài (Xi-ôn-cốp-xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời dẫn câu chuyện.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, Năng lực ngôn ngữ, 

- Xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân, đặt mục tiêu, quản lí thời gian.

- GD HS tính kiên trì, bền bỉ.

II/ Đồ dung dạy học:

- GV: + Bài giảng điện tử

          + Tranh minh hoạ bài tập đọc  (phóng to nếu có điều kiện). 
           + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

-  HS: SGK, vở viết

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS đọc đoạn 1 bài Vẽ Trứng

-Vì sao trong những ngày đầu cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?

GV nhận xét

-Gọi HS đọc đoạn 2 và nêu nội dung của bài

GV nhận xét tuyên dương HS

2/Bài mới: Giới thiệu tranh 
Hoạt động I:   Luyện đọc 

Nêu giọng đọc

Y/C học sinh đọc toàn bài.

Bài này có thể chia làm mấy đoạn?

-Y/C đọc nối tiếp đoạn (lần 1)

+Y/C tìm từ khó, luyện đọc câu khó rồi đọc

-Y/C đọc nối tiếp đoạn( lần 2)
+Y/C đọc chú giải: Khí cầu, Sa hoàng, Thiết kế, tâm niệm, tôn thờ, pháo thăng thiên, tên lửa nhiều tầng…

-Luyện đọc trong nhóm.

Y/C thi đọc.

-Giáo viên nhận xét

-GV đọc toàn bài.

Hoạt động II: Tìm hiểu bài 

Y/C đọc lướt đoạn 1 và thảo luận nhóm đôi trả lời cầu 1

1.a) Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

1.b) Khi còn nhỏ ông đã làm gì để có thể bay được?

1.c) Theo em hình ảnh nào đã gợi ước muốn tìm cách bay trong không trung của Xi-ôn-cốp-xki?

-GV nhận xét tuyên dương HS

Y/C đọc lướt đoạn 2,3 và trao đổi trả lời: 

-Để tìm hiểu bí mât đó. Xi-ô-cốp-xki đã làm gì?

-Ông kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?

-GV nhận xét

+ Nguyên nhân chính giúp Xi-ô-cốp-xki thành công là gì?

Y/C đọc lướt đoạn 4 và trao đổi trả lời: 

+ Y/C đặt tên khác cho truyện. 

+ Nội dung chính của bài này là gì?

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm 

Đọc mẫu. Hướng dẫn cách đọc

   Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ  để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng  rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: "Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?"
      Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.
-Nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố dặn dò: 

+ Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

+Em học được điều gì qua cách làm việc của nhà Bác học Xi-ôn-cốp-xki?

- Nhận xét tiết học

-Dặn dò
	1 HS đọc và trả lời câu hỏi

-Vì suốt mười mấy ngày, cậu phải vẽ rất nhiều trứng.

-HS nhận xét

1 HS đọc: 

-Nhờ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một họa sĩ thiên tài.

-HS nhận xét

Quan sát tranh 

MT: Đọc trơn được toàn bài, giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật  

-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia thành 4 đoạn.

-4 em đọc nối tiếp.

+Đọc đúng các từ và câu khó: Sa hoàng , Xi- ôn –cốp – xki…). 

+Để tìm điều bí mật đó,/ Xi- ôn – cốp – xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm,/ có khi đến hàng trăm lần// 

-HS đọc chú giải

* tâm niệm, tôn thờ, pháo thăng thiên, tên lửa nhiều tầng…

-Đọc theo nhóm đôi. 

-Thi đọc giữa các nhóm

Lớp nhận xét.

-HS lắng nghe

MT: Trả lời được các câu hỏi SGK, hiểu nôị dung bài học.  
-  HS đọc thầm từng đoạn 1 và thảo luận nhóm đôi 

+ Được bay lên bầu trời.

+ Ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cách chim.

+ Quả bóng khồng có cánh mà vẫn bay được.

-HS nhận xét

+ Ông đã đọc không biết bao nhiêu là sách, ông hì hục làm thí  nghiệm, có khi đến hang trăm lần.

-HS nhận xét

- Để thực hiện ước mơ của mình ông đã sống kham khổ, ông đã chỉ ăn bánh mì suông, để dành tiền mua sách vở và dụng cụ thí nghiệm. Sa Hoàng không ủng hộ phát minh bằng khinh khí cầu bay bằng kim loại của ông nhưng ông không nản chí. Ông đã kiên trì nghiên cứu và thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành phương tiện bay tới các vì sao từ chiếc pháo thăng thiên. 

-HS nhận xét

Xi-ôn-côp-xki thành công vì ông có ước mơ đẹp chinh phục các vì sao, có nghị lực, quyết tâm thực hiện ước mơ.

-Tự đặt tên khác cho truyện. 

-Người chinh phục các vì sao

-Quyết tâm chinh phục các vì sao

-Từ mơ ước bay lên bầu trời

-Ông tổ của ngành du hành vũ trụ…

Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực hiện thành công mơ ước tìm đường lên các vì sao.

Biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời dẫn câu dẫn câu chuyện. 

- 2- 3 HS thi đọc diễn cảm 

- Nhận xét 

Lớp nhận xét.

Từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã ước mơ được bay lên bầu trời/ Suốt cuộc đời Xi-ôn-cốp-xki đã kiên trì, nhẫn nại nghiên cứu để thực hiện ước mơ của mình …

-Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại/ làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý  

- Ý chí bền bỉ theo đuổi ước mơ đến cùng.

                                                                                                                                                                                                       


Toán:
           GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
 - Thực hiện thành thạo nhân nhẩm với 11, ứng dụng vào giải toán có lời văn.
  *Bài tập cần làm:   Bài 1; bài 3
2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy 
- HS có thái độ học tập tích cực.

II/ Đồ dung dạy học:
  - GV: Phiếu học tập

  - HS: Sách, bút
II/ Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Bài cũ:  Luyện tập
-Đặt tính rồi tính: 936 x 45; 105 x 96

-Chữa bài và nhận xét 

2. Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I:    Phép nhân 27 x 11
- Y/c HS đặt tính và thực hiện tính  27 x 11
- Hai tích riêng của phép nhân trên như thế nào?

- Vậy 27 x 11 bằng bao nhiêu ?

Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân 27 x 11 = 297 so với số 27

- Y/c HS nhân nhẩm 41 x 11 
Hoạt động II:    Phép nhân 48 x 11

- Viết lên bảng phép nhân 48 x 11 
- Y/c HS đặt tính và thực hiện tính  

 Y/c HS nhân nhẩm 48 x 11
-Kết luận

Hoạt động III:    Luyện tập
Bài 1/71: Y/C HS đọc đề
Muốn nhân một số có hai chữ số với 11 ta làm như thế nào?

-Y/c HS tự nhân nhẩm và ghi kết quả vào VBT.
Bài 2: 
-Nhận xét
Bài 3/71: Y/C HS đọc đề

-Hướng dẫn tìm hiểu đề

-Cho HS giải bài toán

-Nhận xét chữa bài

-Gợi ý cho HS tìm cách giải khác 
3. Củng cố dặn dò:

Nêu lại cách nhân nhẩm có nhớ và không nhớ với 11. Cho ví dụ:
Tiết sau: Nhân với số có ba chữ số


	-  2 HS lên bảng thực hiện
- Lớp nhận xét
Biết cách nhân nhẩm trường hợp tổng 2 chữ số bé hơn 10 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp 

- Nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên
-Trả lời

-Trả lời

41 x 11= 451
Biết nhân nhẩm trườnghợp tổng 2 chữ số lớn hơn 10 
-Nêu rõ bước thực hiện cộng 2 tích riêng của phép nhân 48 x 11 
-Dựa vào bước cộng các tích riêng của phép nhân 48 x 11 để nhận xét về các chữ số trong kết quả phép nhân 48 x 11 = 528

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp 

Vài em nêu

- HS nêu cách nhân nhẩm 48 x 11

- 2 HS lần lượt nêu trước lớp 

- Làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau
Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

1 HS đọc đề
- 2 HS nêu các bước thực hiện 

-Lớp nhận xét

-HS làm miệng.  
-HSNK tìm được thành phần chưa biết trong phép chia
1 HS đọc đề
- Nêu tóm tắt bài toán

- 1 HS lên bảng giải 

- Lớp giải bài toán vào vở. Lớp nhận    

xét   `
HS nêu cách giải theo các tính chất
toán đã học    VD: 11x (17 + 15)
-Trả lời


Chính tả:     (Nghe viết )      NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO

I/Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nghe -viết đúng bài CT; trình bày đúng  hình thức đoạn văn

-  Làm đúng BT2a, BT3a phân biệt l/n
 - Rèn kĩ năng viết đẹp, viết đúng chính tả.
2. Năng lực, phẩm chất:

-  NL tự chủ và tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết

II/Đồ dùng dạy học:
   - GV: Bảng phụ, phiếu học tập.

   - HS: Vở, bút,...

III/Hoạt động dạy học : 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ: Đọc cho HS viết:
vườn tược, thịnh vượng, vay mượn,  

-Nhận xét

2/Bài mới:Giới thiệu, ghi đề

Hoạt động 1:  Hướng dẫn viết chính tả 

- Đọc lại đoạn viết bài chính tả 

- Nội dung đoạn viết nói gì?

- Hướng dẫn HS viết từ khó…

- Đọc từng câu

- Đọclại toàn bài viết

- Hướng dẫn chấm bài

- Thu bài HS chấm 

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả

+ Bài tập 2b.Y/C đọc nội dung bài tập 

- Cho HS trao đổi theo cặp làm bài vào bảng nhóm

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng

Bài tập 3b. Y/C đọc nội dung bài tập

- Cho HS tự làm bài cá nhân vào vở bài tập

- Cho 1 HS trình bày vào bảng

- Nhận xét – chốt lại lời giải đúng

3. Củng cố - dặn dò: 

- Nhận xét chung tiết học

- Dặn HS ghi nhớ những tiếng có âm i hoặc iê

+ Bài sau: Chiếc áo búp bê


	- 2HS viết bảng lớp – lớp viết bảng con

Lớp nhận xét

Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn.

-Đọc bài 

-Ước mơ của cậu bé Xi- ôn- cốp-xki được bay lên các vì sao  

 Nêu cách viết tên riêng: Xi- ôn- cốp- xki, các từ khó: nhảy, rủi ro, non nớt…

- Viết bài vào vở

- Soát lại bài

- Đổi vở chấm bài

Làm đúng bài tập 2b; 3b.

- 1HS đọc yêu cầu đề bài

- Thảo luận nhóm đôi- làm bài

- 2 nhóm trình bày

- Lớp nhận xét- bổ sung

+ Các từ cần điền theo thứ tự: nghiêm, minh, kiên, nghiệm, nghiệm, nghiên, nghiệm, điện, nghiệm

- 1 HS đọc lại đoạn văn đã điền đúng

- 1 HS đọc đề bài

- Tự làm bài vào VBT

- 1 HS trình bày bảng

- Lớp nhận xét

- kim khâu; tiết kiệm; tim




Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022
Toán :                                     NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết cách nhân với số có ba chữ số.

- Thực hiện nhân được với số có 3 chữ số và vận dụng giải các bài toán liên quan.
* BT cần làm: Bài 1, bài 3.

2. Năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- HS tích cực, cẩn thận khi làm bài

II/Đồ dùng dạy học:
   - GV: Bảng phụ 

   -HS: SGK,...
II/ Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Bài cũ:  Nhân nhẩm với 11

17 x 11;  69 x 11

- Chữa bài, nhận xét 

2. Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Cách đặt tính và tính
- Viết lên bảng phép nhân 164 x 123 

- Y/c HS áp dụng tính chất một số nhân với một tổng để tính 

- Vậy 164 x 123 bằng bao nhiêu ?

- Hướng dẫn đặt tính 

+ Chúng ta thực hiện nhân số có 3 chữ số giống như nhân số có 2 chữ số học ở tiết 59

- Y/c HS nêu lại từng bước nhân

Hoạt động 2:   Luyện tập
Bài 1:

- BT y/c chúng ta làm gì?  

- HS làm tương tự như với phép nhân 164 x 123

- Chữa bài và Y/c 3 HS lần lượt nêu phép tính của từng phép tính nhân

- GV nhận xét 

Bài 3:GV gọi HS đọc đề bài trước lớp, sau đó y/c các em tự làm bài 

- GV nhận xét 

Bài 2(cột 1-2)

3. Củng cố dặn dò:

- Nêu lại các bước thực hiện phép nhân
Chuẩn bị bài sau: Nnhân với số có ba chữ sốTT)
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới  lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn

Biết cách nhân với số có ba chữ số

-Đọc phép tính

+ Tính theo tính chất một số nhân với 1 tổng

164 x 123=164 x (100+20+3)

           =164 x 100 + 164 x 20+ 164 x 3

           =16400+3280+492 

           =20172

               164

               123

                492   là tích riêng thứ nhất

              328     là tích riêng thứ hai

            164        là tích riêng thứ ba
            20172

+ Vài HS nêu lại các bước nhân 
Biết cách nhân với số có ba chữ số
HS nêu rồi tính: 

164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3)

                 = 164 x 100 + 164 

                     x 20 + 164 x 3 

                 = 20172                   

- Đặt tính rồi tính
-1 HS lên bảng tính, HS cả lớp thực hiện vào vào vở

Lớp nhận xét

-HSNK viết được giá trị của biểu thức vào hai cột
Vài em nêu

Lớp nhận xét




Luyện từ và câu:            MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ - NGHỊ LỰC
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết thêm một số từ ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người;  
- Bước đầu biết tìm từ (BT1), đặt câu (BT2), viết đoạn văn ngắn (BT3) có sử dụng các từ ngữ hướng vào chủ điểm đang học.

 2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- HS có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: 4 phiếu nhóm, bút dạ, bảng phụ
- HS: vở BT, bút, ... 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ: Tính từ (tt)

- Nhận xét 

2/Bài mới : Giới thiệu – Ghi đề 

 Hoạt động I: Hướng dẫn bài tập 1
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1
-Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 

-GV nhận xét chốt lời giải đúng  

-Kết luận

Hoạt động II:    Hướng dẫn đặt câu
Bài tập 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 
-Y/c mỗi em đặt 2 câu. Một câu với từ ở cột a, một câu với từ ở cột b

-Nhận xét
Hoạt động III: Hướng dẫn viết đoạn văn 

Bài tập 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 
-Đoạn văn y/c viết về nội dung gì ?

Y/C làm bài vào VBT
- Chấm bài – nhận xét

3/Củng cố- Dặn dò: 

- Nêu tấm gương nói về ý chí nghị lực của con người.
-Bài sau : Câu hỏi, dấu chấm hỏi
	 - 3 HS lên bảng tìm những từ miêu tả mức độ khác nhau của đặt điểm sau: xanh, thấp, sướng 

-Nhận xét bài bạn trên bảng

Biết thêm một số từ ngữ nói về ý chí nghị lực của con người 

-1 HS đọc rồi xác định yêu cầu bài 

-Thảo luận theo nhóm ghi kết quả vào phiếu.

a/quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn,...

b/khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, ...

-Các nhóm trình bày. Lớp nhận xét
Bước đầu biết tìm từ BT1 đặt câu.

-1 HS đọc yêu cầu
-Suy nghĩ, đặt  câu 

-Nối tiếp nhau đọc câu mình đặt 

VD: Người thành đạt đều là người rất biết bền chí trong sự nghiệp của mình.

-Lớp nhận xét
Viết được đoạn văn ngắn có sử dụng các từ ngữ  hướng vào chủ điểm đang học.

-Đọc yêu cầu của bài trên bảng  phụ
-Viết về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

-Làm bài vào vở .

-Vài HS đọc đoạn văn của mình .

-Lớp nhận xét

Vài em nêu
Lớp nhận xét


Kể chuyện:                    KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC 
I/ Mục tiêu:  

1. Kiến thức, Kĩ năng:

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.  
-  HS kể lại được câu chuyện, đoạn truyện mà mình đã nghe, đã đọc về 1 người có ý chí, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống
-  Biết trao đổi với bạn để nắm được ý nghĩa câu chuyện
2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- GD HS có nghị lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. 

II.Đồ dùng dạy học:
- GV:  Sưu tầm các truyện có nội dung nói về một người có nghị lực. 

- HS: SGK, câu chuyện
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   Kể chuyện em đã nghe đã đọc 
-Nhận xét
2/Bài mới :  Giới thiệu – Ghi đề

Hoạt động 1:  Hướng dẫn kể chuyện

- Gọi HS đọc đề bài. 

-Phân tích đề bài , dùng phấn màu gạch các từ quan trọng. 

-Đề bài y/c gì ?

-Câu chuyện đó có nội dung như thế nào ?

-Thế nào là người có tinh thần vượt khó ? 

Giáo dục tính vượt khó trong học tập
-Gọi 1 HS đọc gợi ý 2 trên bảng phụ  

Cho HS trao đổi rồi kể
-Nhận xét
Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện
-Gọi 1 HS đọc gợi ý 3 SGK  

-Thi kể chuyện trước lớp

- Hướng dẫn nhận xét 
-Nhận xét, tuyên dương
3/Củng cố dặn dò :  Nhận xét tiết học
-Dặn HS kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe.
	-2 HS kể truyện em đã nghe, đã đọc về người có nghị lực.  
Lớp nhận xét

Chọn được câu chuyện thể hiện đúng tinh thần kiên trì, vượt khó.

Một em đọc
-Kể lại một câu chuyện em đã nghe đã đọc thể hiện tinh thần kiên trì, vượt khó.
-Kể lại một câu chuyện em đã nghe đã đọc 

-Người có tinh thần vượt khó là người không quản ngại khó khăn, vất vả luôn cố gắng , khổ công để làm được công việc mà mình mong muốn hay có ích.

-Nối tiếp nêu tên câu chuyện mình kể 

 -VD: Em kể về người bạn của em. Dù gia đình bạn gặp nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn cố gắng đi học. 

- Em kể về lòng kiên trì luyện tập của bác hàng xóm khi bác bị tai nạn lao động. 

-Vài HS đọc dàn ý của câu chuyện
- 1HS đọc gợi ý trên bảng phụ  
-2HS cùng bàn trao đổi kể chuyện.
Lớp nhận xét 

Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện.

-1HS đọc  

-5 đến 7 HS thi kể và trao đổi với bạn về ý nghĩa truyện.
-Nhận xét



KHOA HỌC:

NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nêu đặc điểm chính của nước sạch và nước bị ô nhiễm:

+ Nước sạch: trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ con người.

+ Nước bị ô nhiễm: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, chứa vi sinh vật nhiều quá mức cho phép, chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ.

 - Làm thí nghiệm để xác định được nước sạch và nước  bị ô nhiễm

2. Năng lực, phẩm chất:
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL hợp tác.

  - Tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

  - Trình bày thông tin về nguyên nhân làm nguồn nước bị ô nhiễm

  - Bình luận, đánh giá về các hành động gây ô nhiễm môi trường
- Biết cách sử dụng nước hợp lí, tiết kiệm TNTN.
   * BVMT:   Ô nhiễm không khí, nguồn nước
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: + Kính hiển vi, kính lúp theo nhóm (nếu có)

          + Mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá (phô- tô theo nhóm). 

- HS:  chuẩn bị theo nhóm:

+ Một chai nước sông hay hồ, ao (hoặc nước đã dùng như rửa tay, giặt khăn lau bảng), một chai nước giếng hoặc nước máy.

+ Hai vỏ chai.

          + Hai phễu lọc nước; 2 miếng bông.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt  đông của giáo viên
	Hoạt  đông của của học sinh

	1, Khởi động 
+ Em hãy nêu vai trò của nước đối với đời sống của người, động vật, thực vật?

+ Nước có vai trò gì trong sản xuất nông 
nghiệp? Lấy ví dụ. 

- GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào bài mới.
	- HS trả lời dưới sự điều hành của TBHT

+ Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. . . 

+ Nước được sủ sụng để tưới tiêu trong nông nghiệp. . . 



	2. Bài mới: 
* Mục tiêu: Hoàn thành sơ dồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và mô tả được vòng tuần hoàn.
* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp

	HĐ1: Tìm hiểu một số đặc điểm của nước trong tự nhiên: 

- Đề nghị các nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị của nhóm mình. 

- Yêu cầu  HS đọc SGK, quan sát và thực hành. 

- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 

+ Qua thí nghiệm chứng tỏ nước sông hay hồ, ao hoặc nước đã sử dụng thường bẩn, có nhiều tạp chất như cát, đất, bụi, … nhưng ở sông, (hồ, ao) còn có những thực vật hoặc sinh vật nào sống?

GV: Đó là những thực vật, sinh vật mà bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy, còn có những sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy. Với kính lúp chúng ta sẽ biết được những điều lạ ở nước sông, hồ, ao. 

- Yêu cầu 3 HS quan sát nước ao, (hồ, sông) qua kính hiển vi. 

- Yêu cầu từng em đưa ra những gì em nhìn thấy trong nước đó. 

HĐ2: Tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch: 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm: 

- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. 

Phiếu có kết quả đúng là: 

Tiêu chuẩn

Nước bị ô nhiễm

Nước sạch

1. Màu

Có màu, vẩn đục

Không màu, trong suốt

2. Vị

Không vị

3. Mùi

Có mùi hôi

4. Vi sinh vật

Nhiều quá mức cho phép

Không có hoặc  ít không đủ gây hại

5. Các chất hoà tan

Chứa các chất hoà tan  có hại cho SK

Không có hoặc co ù. . . 

3. HĐ ứng dụng:
+ Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?

+ Nguồn nước ô nhiễm có ảnh hưởng tới không khí không?


	- Báo cáo kết quả chuẩn bị. 

+ HS đọc nội dung SGK. (T52)

- HS làm việc theo nhóm – Chia sẻ kết quả trước lớp:

+ Miếng bông lọc chai nước mưa (máy, giếng) sạch không có màu hay mùi lạ vì nước này sạch. 

+ Miếng bông lọc chai nước sông (hồ, ao) hay nước đã sử dụng có màu vàng, có nhiều đất, bụi, chất bẩn nhỏ đọng lại vì nước này bẩn, bị ô nhiễm. 

+ Những thực vật, sinh vật em nhìn thấy sống ở ao, (hồ, sông) là: Cá, tôm, cua, ốc, rong, rêu, bọ gậy, cung quăng, …

- HS lắng nghe. 

- HS quan sát, đưa ra ý kiến. 

Nhóm 2
- HS  nhận phiếu và thảo luận theo nhóm. 

Phiếu học tập.

Tiêu chuẩn

Nước bị ô nhiễm

Nươc sạch

1. Màu

2. Vị

3. Mùi

4. Vi sinh vật

5. Các chất hoà tan

- HS sửa chữa phiếu. 

+ Không xả rác xuống ao hồ, sông, ngòi.

+ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng giữ gìn, bảo vệ môi trường....
+ Nước bị ô nhiễm làm cho bầu không khí cũng ô nhiễm do bị mùi hôi thối của nước bốc lên.

- Vẽ và trưng bày tranh về ô nhiễm nguồn nước và tác hại của ô nhiễm nguồn nước.


Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022
Tập đọc:                                  VĂN HAY CHỮ TỐT 
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu ND: Ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp của Cao Bá Quát (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- GD HS tính kiên trì trong học tập và rèn luyện
-GDKNS: Tự nhận thức bản thân. Xác định giá trị. Đặt mục tiêu để thực hiện.
II/ Đồ dung dạy học:
- GV:  + Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 129/SGK (phóng to) 

           +  Một số vở sạch chữ đẹp của HS trong lớp, trường. 

           + Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc

- HS: SGK
-GDKNS: Tự nhận thức bản thân. Xác định giá trị. Đặt mục tiêu để thực hiện.
- III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Bài cũ: Người tìm đường lên các vì sao  
-Nhận xét

2/Bài mới: Giới thiệu tranh 
Hoạt động I:   Luyện đọc 

Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).
Y/C đọc theo cặp.

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới

Đọc toàn bài.

Hoạt động II: Tìm hiểu bài 

Y/c HS đọc đọan 1 và trả lời câu hỏi:

Câu 1/SGK

+ Bà cụ hang xóm nhờ ông làm gì ?
+ Thái độ của Cao Bá Quát ra sao khi nhận lời giúp bà cụ hàng xóm?

- Câu hỏi 2 SGK

Y/c HS đọc đọan 2 và trả lời câu hỏi:

+ Theo em, khi bà cụ bị quan thét lính đuổi về Cao Bá Quát có cảm giác ntn?

-Viết chữ đẹp có lợi gì? Em làm gì để viết chữ đẹp?

Giới thiệu một số bộ vở viết chữ đẹp

- Câu hỏi 4 SGK

-Quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát đã mang lại kết quả gì?

- Nội dung chính của bài là gì?

-Kết luận

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm

-Giới thiệu đoạn đọc diễn cảm

-Hướng dẫn đọc

-Nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố dặn dò:

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
- Nhận xét lớp học. Dặn về nhà học bài  
	- 2 HS lên bảng đọc nối tiếp bài Người tìm đường lên các vì sao  và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- Nhận xét 

Quan sát tranh và nêu nội dung tranh

Đọc trơn được toàn bài, giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật  

-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-3 em, mỗi em một đoạn.

Đọc đúng các từ và câu khó: oan uổng, khẩn khoản, nỗi oan. 
Câu: Kiên trì luyện tập suốt mấy năm / chữ ông mỗi ngày một đẹp//ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt //

-3 em, mỗi em một đoạn.

-HS đọc theo cặp.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ mới

Trả lời được các câu hỏi SGK, hiểu nôị dung bài học.  
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi 

+ Ông viết rất xấu đù bài văn của ông viết rất hay 

+ Viết cho lá đơn kêu quan

+ Ông rất vui vẻ

- 1 HS đọc thành tiếng. cả lớp đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi

+ Lá đơn của Cao Bá Quát vì chữ quá xấu, qua không đọc được nên thét lính đuổi bà về 

+ Cao Bá Quát rất ân hận và dằn vặt mình

-Vài em trả lời

-Lớp nhận xét

HS xem

-Ông nổi danh thế giới là người văn hay chữ tốt.

Vài em nêu nội dung bài học: Ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp của Cao Bá Quát

-Vài em trả lời

-Lớp nhận xét, bổ sung

Biết đọc diễn cảm đoạn văn. 
- 3- 5 HS thi đọc diễn cảm 

- 3 HS thi đọc toàn bài 

Vài em trả lời

Lớp nhận xét.




Toán:                         NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tt)
I/ Mục tiêu: 

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là 0.
  - HS thực hiện thành thạo phép nhân với số có ba chữ số và vận dụng giải được các bài toán liên quan.
* BT cần làm: Bài 1, bài 2

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-  Tích cực, tự giác học bài, trình bày bài sạch sẽ, khoa học

II/ Đồ dùng dạy học :
   - GV: Phiếu nhóm

   - HS:  SGk, bút

III/ Các hoạt động dạy học :

	
Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ: Đặt tính rồi tính

248 x 321;  1162 x 126

-Nhận xét
2/Bài mới:  Giới thiệu – Ghi đề

Hoạt động 1: Giới thiệu cách đặt tính và tính  

-Viết lên bảng 258 x 203,yêu cầu HS đặt tính và tính vào bảng con.
-Em có nhận xét gì về tích riêng thứ hai?

- Nó có ảnh hưởng gì đến việc cộng các tích riêng không?

- Vì tích riêng thứ hai bằng 0 nên khi tính chúng ta có thể không viết tích riêng này nhưng khi viết tích riêng thứ ba phải lùi sang trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất.

Hoạt động 2:    Thực hành          
Bài 1/73: Gọi 1 HS đọc y/c đề

-Yêu cầu HS tự đặt tính và tính

-Em hãy nêu lại cách thực hiện cách nhân với số có 3 chữ số .

Bài 2/73: Gọi 1 HS đọc y/c bài
-Tổ chức cho HS giải toán tiếp sức tìm bài đúng ,sai

Bài 3/73.
3/Củng cố - dặn dò : 

- Nêu lại các bước thực hiện phép nhân

- Nhận xét tiết học
-Bài sau : Luyện tập.
	-2 HS lên bảng thực hiện theo y/c

-Lớp nhận xét

Biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là 0.

-1 HS lên bảng làm

     258

   x 203

      474

    000

  516

  52374         

-Toàn chữ số 0

-Không ảnh hưởng 

-Lắng nghe

Thực hành nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là0.

-1 HS nêu yêu cầu đề bài

-Thực hiện vào bảng con.

+ HS nêu lại cách thực hiện phép tính
-1 HS nêu yêu cầu đề toán

-Tham gia trò chơi (gồm 2 đội mỗi đội 3 em )

+Nhận xét và giải thích lí do vì sao đúng, vì sao sai.

HSNK tìm được khối lượng thức ăn của 375 con gà mái trong 10 ngày.
Vài em nêu

Lớp nhận xét




Tập làm văn:                     TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I/Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức, Kĩ năng

- Biết rút kinh nghiệm về bài TLV kể chuyện (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả)
- HS biết nhận ra lỗi mắc phải khi viết văn và sửa được lỗi 

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL tự học, NL giao tiếp.
- HS tích cực, tự giác chữa lỗi sai
II/Đồ dùng dạy-học:
   - GV: Bảng phụ ghi sẵn nột số lỗi về: Chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp cần chữa chung cho cả lớp

   - HS: SBT, vở viết văn

III/Các hoạt động dạy-học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học


- Thuốt, giặn, hảng, chiệ


- thuốc, dăn, hoảng, 

h

	yện, nghĩ, cuộc 

	

	Dùng từ: nói( bao); chết ( mất, qua đời) 

Câu:Giá mình mãi ham chơi bóng mà mua thuốc về chậm ông đã chết ( Giá mà mình mua thuốc về sớm hơn thì ông sễ được sống ít năm nữa )  
Biết tự sửa được các lỗi trong bài viết theo sự hướng dẫn của giáo viên.

-Đọc thầm lại bài viết của mình, đọc kĩ lời phê của cô giáo , tự sữa lỗi.

-Đổi bài trong nhóm, kiểm tra bạn sửa lỗi.

-Nhận xét

Nhận biết được đoạn văn hay của bạn
- 3 HS có đoạn văn hay, bài được điểm cao đọc cho các bạn nghe. 

-Tự nêu cái hay trong bài, trong đoạn

-Tự viết lại đoạn văn.

-Học sinh đọc các đoạn văn đã viết lại .

HS NK biết nhận xét và sửa lỗi để có các câu văn hay
	


HĐTN :
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
CHÚNG EM VIẾT VỀ CÁC THẦY CÔ GIÁO
I. MỤC TIÊU

- HS bày tỏ lòng biết ơn các thầy giáo, cô giáo qua các bài viết của mình.

- Giáo dục HS thêm kính yêu, biết ơn công lao của các thầy cô giáo.

II. QUI MÔ HOẠT ĐỘNG

Tổ chức theo quy mô khối lớp.

III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Giấy viết HS, giấy A4, giấy A0

- Các loại bút vẽ, màu vẽ
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: Chuẩn bị
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi. Thành phần Ban tổ chức có thể gồm: Đại diện BGH nhà trường, GV – TPT đội, GVCN mỗi lớp/ Phụ trách chi đội, đại diện HS mỗi lớp.

- Ban tổ chức phổ biến nội dung, kế hoạch và yêu cầu viết báo tường cho HS trước từ 2 – 4 tuần.

a) Nội dung:

+ Viết về thầy cô giáo, về tấm gương đạo đức của các thầy cô giáo.

+ Viết về những kỉ niệm sâu sắc tình thầy trò.

+ Viết về gương vượt khó học tập, rèn luyện.

b) Hình thức thi và trình bày:

+ Mỗi lớp tham gia dự thi một tờ báo.

+ Mỗi bài viết trên giấy HS hoặc giấy khổ A4, trình bày sản phẩm trên giấy khổ A0
+ Viết rõ ràng, sạch sẽ, trang trí bài báo đẹp.

+ Các lớp tham gia cử đại diện trình bày ý tưởng tờ báo của mình.

c) Thời gian nộp báo sau khoảng 2 tuần, tính từ thời điểm phổ biến yêu cầu.

d) Các giải thưởng nên gồm nhiều giải khác nhau nhằm động viên, khuyến khích HS. Ví dụ như:

+ Giải nhất, giải nhì, giải ba

+ Giải thưởng dành cho bài viết hay nhất, giải thưởng dành cho tờ báo, bài báo trình bày đẹp nhất, sáng tạo nhất,…

- Mỗi lớp thành lập một nhóm phụ trách làm báo tường, bao gồm: Chi đội trưởng/Lớp phó phụ trách văn thể, một vài HS trong lớp có năng khiếu về vẽ, viết chữ đẹp, giỏi văn.

- HS các lớp chuẩn bị các bài báo và các tiết mục văn nghệ trong hội thi.

Bước 2: Viết báo

- HS các lớp viết báo và gửi bài cho Tiểu ban báo tường của lớp mình.

- Các tiểu ban lựa chọn, biên tập, trình bày và trang trí tờ báo của lớp mình.

Bước 3: trưng bày, chấm thi báo tường của các lớp

- Các tờ báo sẽ được trưng bày ở vị trí trung tâm của trường, đàm bảo an toàn, thuận tiện cho HS đứng xem và trao đổi về các bài báo của các bạn.

- BGK lần lượt đi chấm báo tường của các lớp. Đến lớp nào, thì đại diện của lớp đó sẽ trình bày với BGK ý tưởng về nội dung tờ báo của mình.

- BGK hội ý bình chọn, chấm điểm các tờ báo, thống nhất các giải thưởng.

- Trong thời gian BGK họp với Ban tổ chức, các lớp trình bày các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi cho hội thi.

Bước 4: Công bố kết quả và trao các giải thưởng

- Trưởng ban tổ chức công bố các giải thưởng cho tập thể và cá nhân HS.

- Mời đại diện lãnh đạo nhà trường và khách mời lên trao giải.

Lưu ý: Lễ trao giải nên tổ chức nhẹ nhàng, vui tươi nhằm động viên, khuyến khích HS hăng say trong học tập và rèn luyện. 
Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2022
Toán:                                                       LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về phép nhân với số có 2, 3 chữ số.

 - Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số.

- Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3, bài 5 (a). 
2. Năng lực, phẩm chất:
- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán
- Tính chính xác, cẩn thận.
II/ Đồ dung dạy học:
- GV:  Bảng phụ

 - HS: Vở BT, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có ba chữ số (tt)
- Kiểm tra bài làm dưới lớp. Nhận xét

2. Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I:  Hướng dẫn làm bài 1,3
-Bài 1/74  Y/C đọc nội dung bài tập.
-Tổ chức cho HS làm lần lượt từng bài. 

- Hướng dẫn chữa bài 


-Bài1a thuộc dạng toán nào đã học?

+Nêu cách nhẩm 345 x 200

-Tương tự như thế với bài1 b,c 

Bài 3/74 Bài tập y/c gì?

-Phát bảng nhóm, tổ chức thảo luận
-Bài 3a em áp dụng tính chất nào để tính theo cách thận tiện nhất?

-Nêu lại tính chất

-Tương tự như thế với các trường hợp còn lại.
-Nhận xét, kết luận.
Hoạt động II: Hướng dẫn làm bài 5
-Bài 5/74:(ý a) Y/C đọc nội dung bài tập

- y/c HS làm bài 

- Nhận xét và chữa bài 
3. Củng cố dặn dò:

Y/C nhìn công thức, nêu dạng toán:

a x (b+c);          a x (b- c);  

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm vở bài chuẩn bị bài sau.
	-Một HS lên bảng đặt tính rồi tính. Dưới lớp thực hiện ở bảng con.

-Nhận xét bài làm trên bảng.

Thực hiện được nhân với số có 2; 3

chữ số. Tính được biểu thức bằng cách

thuận tiện nhất 

-Một em đọc trên bảng phụ
-1 HS lên bảng , HS lớp làm bảng con

-Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

345 x 2 = 690, sau đó viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải của 690 ta được kết quả 69000.

-Vậy 345 x 200 = 69000

-Tính theo cách thuận tiện nhất

-Bốn nhóm thảo luận, trình bày 
-Các nhóm nhận xét

-Nhân một số với một tổng
Một em nêu

Lớp nhận xét.

-Bài 3b: Một số nhân với một hiệu

-Bài 3c: Giao hoán và kết hợp của phép nhân.
-Nhận xét
Biết công thức tính (bằng chữ) và tính được diện tích hình chữ nhật.
-Một em đọc nội dung bài tập 
-1 HS làm trên bảng, cả lớp làm vào vở

-Trao đổi vở chữa bài
HSNK làm thêm bài 5b
Vài em nêu

Lớp nhận xét




Luyện từ và câu:                CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI 
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu được tác dụng của câu hỏi và dấu hiệu chính để nhận biết chúng (ND Ghi nhớ).

- Xác định được CH trong một văn bản (BT1, mục III); bước đầu biết đặt CH để trao đổi theo nội dung, yêu cầu cho trước (BT2, BT3).

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo
- Hs có chú ý hơn trong việc viết văn có đặt câu hỏi.

II/ Đồ dùng dạy học:  
- GV: + Giấy khổ to, kẻ sẵn cột ở bài tập 1 và bút dạ. 

          + Bảng phụ ghi sẵn đáp án và phần nhận xét. 

- HS: Vở BT, bút, ..

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: MRVT: ý chí- Nghị lực
- Nhận xét

2/Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động 1: Tìm hiểu phần nhận xét
Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

GV giao việc 

-Nhận xét chốt lời giải đúng  

Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 

-Các câu hỏi ấy là của ai và để làm gì ?

Bài tập 3 Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 

Y/C đọc phần ghi nhớ      

Hoạt động 2: Luyện tập
Bài tập 1: Gọi 1 HS đọc đề

-Giới thiệu bảng phụ và hướng dẫn mẫu như SGK
-Gọi 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở 

-Nhận xét chốt bài làm đúng

Bài tập 2: Gọi 1 HS đọc đề

Y/C Hai em làm mẫu

Tổ chức thi hỏi đáp theo cặp

Bài tập 3: Gọi 1 HS đọc y/c bài 

Hướng dẫn bài mẫu

-Nhận xét
3/Củng cố- Dặn dò: 

- Câu hỏi dùng để làm gì?
-Bài sau :Luyện tập về câu hỏi. 

	-3 HS lên bảng đặt câu với 2 từ ở BT1- 3 HS lên bảng đặt câu 

Lớp nhận xét

Hiểu được tác dụng của dấu hỏi, dấu chấm hỏi và dấu hiệu chính để nhận biết chúng( ND ghi nhớ)

-Xác định yêu cầu bài ở bảng phụ
-Thảo luận theo cặp tìm câu hỏi trong bài Người tìm đường lên các vì sao .

-Trình bày - Lớp nhận xét

-1 HS đọc đề. Lớp đọc thầm

-Câu hỏi 1: của Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình

-Câu hỏi 2: là của một người bạn hỏi 

Xi-ôn-cốp-xki 

-Các câu này đều có dấu chấm hỏi và từ để hỏi Vì sao ? Như thế nào ?

-Vài HS đọc ghi nhớ SGK

Xác định câu hỏi trong một văn bản  

-1 HS đọc đề. Lớp đọc thầm

-1 HS đọc bài : Thưa chuyện với mẹ.

-1 HS đọc bài : Hai bàn tay

Quan sát và lắng nghe bài mẫu

-Lớp làm vào vở -1 HS lên bảng làm

HS nêu được câu hỏi, câu hỏi của ai, hỏi ai, từ nghi vấn 
-1 HS đọc đề. Lớp đọc thầm

-2 HS làm mẫu theo SGK

-Hội ý theo cặp đọc bài Văn hay chữ tốt . Đặt câu hỏi

-1 số cặp thi hỏi đáp  -Lớp nhận xét

-1 HS đọc đề. Lớp đọc thầm

HS lắng nghe

-HS đặt câu hỏi để tự hỏi mình

-HS nối tiếp nhau đọc câu mình đặt

HS NK  đặt được câu hỏi để tự hỏi mình theo 2,3 nội dung khác nhau.
Vài em trả lời 

Lớp nhận xét


LỊCH SỬ:
CuỘc Kháng ChiẾn ChỐng Quân TỐng

Xâm LưỢc LẦN THỨ HAi (1075 – 1077)
I . mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu được vài nét về công lao Lý Thường Kiệt: người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai thắng lợi.

- Biết những nét chính về trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt 

+ Lý Thường Kiệt chủ động xây dựng phòng tuyến trên bờ nam sông Như Nguyệt.

+ Quân địch do Quách Quý chỉ huy từ bờ bắc tổ chức tiến công.

+ Lý Thường Kiệt chỉ huy quân ta bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.

+ Quân địch không chống cự nổi, tìm đường tháo chạy.

- Dựa vào lược đồ, kể lại được cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến phía Nam sông Như Nguyệt.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- HS có thái độ tôn trọng, tự hào với truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học:
   - GV: + Phiếu học tập của HS.

             + Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ hai.

   - HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt  động của học sinh

	1.Khởi động: 
+Vì sao đến thời Lý đạo Phật trở nên thịnh đạt nhất?

+ Thời Lý chùa được sử dụng vào việc gì. 

- GV nhận xét, khen/ động viên.
	- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét.

+  Đạo Phật dạy người ta phải biết thương yêu đồng loại, biết nhường nhịn nhau,. . . Những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của  người Việt,. . . 

+ Chùa thời Lý là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi tế lễ. . . 



	2.Bài mới: 
* Mục tiêu - Hiểu được vài nét về công lao Lý Thường Kiệt: người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai thắng lợi. Biết những nét chính về trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt 

* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm - Lớp

*  Giới thiệu bài:  Sau lần thất bại đầu tiên của cuộc tiến công xâm lược nước ta lần thứ nhất năm 981, nhà Tống luôn ấp ủ âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông từ trần, vua Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 7 tuổi, nhà Tống coi đó là cơ hội tốt, liền xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta. Trong hoàn cảnh đó ai sẽ là người lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 diễn ra thế nào? ...

	HĐ1: Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

- GV đặt vấn đề cho HS thảo luận: Việc Lý Thường Kiệt cho quân sang đất Tống có hai ý kiến khác nhau: 

+ Để xâm lược nước Tống. 

+ Để phá âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống. 

- Căn cứ vào đoạn vừa đọc, theo em ý kiến nào đúng? Vì sao?

-GV kết luận.

Hoạt động2: Diễn biến của của cuộc kháng chiến. 
 - GV yêu cầu đọc thông tin SGK và thảo luận các câu hỏi:

+ Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị chiến đấu với giặc?

+ Quân Tống kéo sang xâm lược nước ta vào thời gian nào? Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta như thế nào? Do ai chỉ huy?

+ Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở đâu? Nêu vị trí quân giặc và quân ta trong trận này?

+ Kể lại trận quyết chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt?

- GV nhận xét, kết luận

Hoạt động 3:  Kết quả và ý nghĩa: 

- GV cho HS đọc SGK từ sau hơn 3 tháng …. được giữ vững. 

+ Nêu kết quả của cuộc kháng chiến?

- GV đặt vấn đề: Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến?

- GV: Nguyên nhân thắng lợi là do quân dân ta rất dũng cảm. Lý Thường Kiệt là một tướng tài (chủ động tấn công sang đất Tống; Lập phòng tuyến sông Như Nguyệt). 

+ Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến?

- GV: Có được thắng lợi ấy là vì nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm,  ý chí quyết tâm đánh giặc, bên cạnh đó lại có sự lãnh đạo tài giỏi của Lý Thường Kiệt. 

3. Hoạt động ứng dụng 

	                 Nhóm 2 – Lớp

- HS đọc SGK đoạn: “Năm 1072 … rồi rút về”. 

- HS thảo luận nhóm 2- Chia sẻ lớp

+ Ý kiến thứ hai đúng: Vì, trước đó lợi dụng việc vua Lý mới lên ngôi còn nhỏ quá, quân Tống đã chuẩn bị xâm lược: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống, triệt phá nơi tập trung quân lương của giặc rồi kéo về nước. 

Nhóm 3
- Thảo luận- Chia se dưới sự điều hành của TBHT.

+ Ông chủ động cho xây dựng phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt (một khúc sông Cầu)

+ Cuối năm 1076, nhà Tống cho 10 vạn bộ binh, 1 vạn  ngựa, 20 vạn dân phụ, dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ. . . 

+ Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Quân giặc ở bờ Bắc, quân ta ở phía Nam. 

- HS thuật lại. (có thể dùng lược đồ)

Cá nhân- Lớp

- HS đọc. 

+ Quân tống bị chết quá nửa,. . .  Ta thắng lợi hoàn toàn. 

- HS nối tiếp nêu ý kiến 

- Nghe

+ Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 đã kết thúc thắng lợi vẻ vang, nền độc lập của nước nhà được giữ vững. 

- Ghi nhớ nội dung bài học

- Kể chuyện lịch sử vể Lí Thường Kiệt.


ĐẠO ĐỨC

HIẾU THẢOVỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ (tiết 2)

I.MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức, Kĩ năng:
-  Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình. 
- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.

2. Năng lực, phẩm chất:
NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo

 -Xác định giá trị tình cảm của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu

- Lắng nghe lời dạy của ông bà cha mẹ

- Thể hiện tình cảm yêu thương của mình với ông bà, cha mẹ
- Giáo dục lòng hiếu thảo
II. Đồ dùng dạy học:
- GV:  Phiếu học tập
- HS: SGK, thẻ bày tỏ ý kiến
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 

- Lớp hát bài: Cả nhà thương nhau
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2.Hình thành KT mới 
* Mục tiêu: Thể hiện lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể

* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp

	HĐ1: Đóng vai bài tập 3- SGK/19: 

- GV chia 2 nhóm lớn và giao nhiệm vụ cho từng nhóm

(Nhóm 1: Thảo luận, đóng vai theo tình huống tranh 1. 

(Nhóm 2: Thảo luận và đóng vai theo tình huống tranh 2. 

- GV phỏng vấn HS đóng vai cháu về cách ứng xử, HS đóng vai ông bà về cảm xúc khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cháu. 

* KL: Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, nhất là khi ông bà già yếu, ốm đau. 

HĐ2: Những việc làm cụ thể thể hiện lòng hiếu thảo (BT4- T/20)
- GV nêu yêu cầu bài tập 4. 

+ Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về những việc đã làm và sẽ làm để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 

- GV khen những HS đã biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và nhắc nhở các HS khác học tập các bạn. 

HĐ3: Trình bày, giới thiệu các sáng tác hoặc tư liệu sưu tầm được:   

(Bài tập 5 và 6 - T/20)

- GV mời HS trình bày trước lớp. 

- GV kết luận chung: 

 + Ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành, nuôi dạy chúng ta nên người. 

+ Con cháu phải có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 

3. HĐ ứng dụng 

	        Nhóm 2 
- HS nhóm lớn chia thành nhóm nhỏ, hoạt động nhóm, đóng vai.

- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai. 

- Các nhóm lên đóng vai. 

- Thảo luận và nhận xét về cách ứng xử 

- HS tham gia đóng vai trả lời câu hỏi. 

- Lớp nhận xét về cách ứng xử. 

- Lắng nghe.

- HS thảo luận theo nhóm đôi – Chia sẻ trước lớp

Cá nhân – Lớp

- HS hoạt động cá nhân trình bày. 

- Lớp nhận xét. 

- Thực hiện những việc cụ thể hằng ngày để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.


KHOA HỌC :
NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước:

+ Xả rác, phân, nước thải bừa bãi,…

+ Sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu.

+ Khói bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ,…

+ Vỡ đường ống dẫn dầu,…

- Nêu được tác hại của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khoẻ con người: lan truyền nhiều bệnh, 80% các bệnh là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

 - Xác định được các nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước

2. Năng lực, phẩm chất:
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL hợp tác.

 - Tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 
- Trình bày thông tin về nguyên nhân làm nguồn nước bị ô nhiễm

 - Bình luận, đánh giá về các hành động gây ô nhiễm môi trường
- Có ý thức bảo vệ nguồn nước.
    * BVMT: Ô nhiễm nguồn nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV:  Các hình minh hoạ trong SGK trang 54, 55 (phóng to nếu có điều kiện).

- HS: SGK, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	1. Khởi động:
+  Thế nào là nước sạch?

+ Thế nào là nước bị ô nhiễm?

- GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào bài mới.
	- TBHT điều hành HS trả lời và nhận xét

+ Nước sạch là nước trong suốt, không màu,... 

+ Nước bị ô nhiễm là nước có màu, có chất bẩn,..



	2. Bài mới: 
* Mục tiêu: Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước. Tác hại của việc sử dụng nước bị ô nhiễm

* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm- Lớp

	1. Tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nước. 

- Yêu câu HS các nhóm quan sát các hình minh hoạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 54 / SGK, 

1. Hãy mô tả những gì em nhìn thấy trong hình vẽ? Theo em, việc làm đó sẽ gây ra điều gì?

- GV theo dõi câu trả lời của các nhóm để nhận xét, tổng hợp ý kiến. 

* Kết luận: Có rất nhiều việc làm của con người gây ô nhiễm nguồn nước. Nước rất qua trọng đối với đời sống con người, thực vật và động vật, do đó chúng ta cần hạn chế những việc làm có thể gây ô nhiễm nguồn nước. 

HĐ2: Thảo luận về tác hại của sự ô nhiễm nước: 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm. 

+  Nguồn nước bị ô nhiễm có tác hại gì đối với cuộc sống của con người, động vật và thực vật?

 GV:  Nguồn nước bị ô nhiễm gây hại cho sức khỏe con người, TV, ĐV. Đó là môi trường để các vi sinh vật có hại sinh sống. Chúng là nguyên nhân gây bệnh và lây bệnh chủ yếu. Trong thực tế cứ 100 người mắc bệnh thì có đến 80 người mắc các bệnh liên quan đến nước. Vì vậy chúng ta phải hạn chế những việc làm có thể làm cho nước bị ô nhiễm. 

+ Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?

3. Hoạt động ứng dụng (1p)
4. Hoạt động sáng tạo (1p)
	              Nhóm 3  - Lớp 
+ Hình 1: Hình vẽ nước chảy từ nhà máy không qua xử lý xuống sông. Nước sông có màu đen, bẩn. Nước thải chảy ra sông làm ô nhiễm nước sông, ảnh hưởng đến con người và cây trồng. 

+ Hình 2: Hình vẽ một ống nước sạch bị vỡ, các chất bẩn chui vào ống nước, chảy đến các gia đình có lẫn các chất bẩn. Nước đó đã bị bẩn. Điều đó làm nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn. 

+ Hình 3: Hình vẽ một con tàu bị đắm trên biển. Dầu tràn ra mặt biển. Nước biển chỗ đó có màu đen. Điều đó dẫn đến ô nhiễm nước biển. 

+ Hình 4: Hình vẽ hai người lớn đang đổ rác, chất thải xuống sông và một người đang giặt quần áo. Việc làm đó sẽ làm cho nước sông bị nhiễm bẩn, bốc mùi hôi thối. 

+ Hình 5: Hình vẽ một bác nông dân đang bón phân hoá học cho rau. Việc làm đó sẽ gây ô nhiễm đất và mạch nước ngầm. 

+ Hình 6: Hình vẽ một người đang phun thuốc trừ sâu cho lúa. Việc làm đó gây ô nhiễm nước. 

+ Hình 7: Hình vẽ khí thải không qua xử lí từ các nhà máy thải ra ngoài. Việc làm đó gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước mưa. 

+ Hình 8: Hình vẽ khí thải từ các nhà máy làm ô nhiễm nước mưa. Chất thải từ nhà máy, bãi rác hay sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu ngấm xuống mạch nước ngầm làm ô nhiễm mạch nước ngầm. 

Nhóm 2 – Lớp

+  Nguồn nước bị ô nhiễm là môi trường tốt để các loại vi sinh vật sống như: rong, rêu, tảo, bọ gậy, ruồi, muỗi, … Chúng phát triển và là nguyên nhân gây bệnh và lây lan các bệnh: Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột, …

- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS nêu 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước tại gia đình, địa phương

- Vẽ tranh cổ động, tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.


ĐỊA LÍ:
NgưỜi dân Ở đỒng bẰng BẮc BỘ
I. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước, người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.
- Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ:

+ Nhà ở thường được xây dựng chắc chắn, xung quanh có sân, vườn, ao,...

+ Trang phục truyền thống của nam là quần trắng, áo dài the, đầu đội khăn xếp; của nữ là váy đen, áo dài tứ thân bên trong mặc yếm đỏ, lưng thắt khăn lụa dài, đầu vấn tóc và chít khăn mỏ quạ.

   * HS năng khiếu: Nêu được mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người qua cách dựng nhà của người dân đồng bằng Bắc Bộ: để tránh gió, bão, nhà được dựng vững chắc.

2. Năng lực, phẩm chất:

NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ
- HS có ý thức giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc. 
    * GD SDNLTK &HQ: Những nghề thủ công cổ truyền phát triển mạnh mẽ ở đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các nghề: đúc đồng, làm đồ gốm, thủ công mĩ nghệ... các nghề này sử dụng năng lượng để tạo ra các sản phẩm trên. Vấn đề cần quan tâm giáo dục ở đây là ý thức sử dụng năng lượng khi tạo ra các sản phẩm thủ công nói trên, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường  trong quá trình sản xuất đồ thủ công.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Tranh, ảnh về nhà ở truyền thống và nhà ở hiện nay, cảnh làng quê, trang phục, lễ hội của người dân ở ĐB Bắc Bộ 

- HS: SGK, tranh, ảnh 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 

 + ĐB Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên. 

+ Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của ĐB Bắc Bộ?

- GV giới thiệu bài mới
	- TBHT điêu hành lớp trả lời, nhận xét
+ Do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên. 

+ Đồng bằng có địa hình thấp, bằng phẳng, sông chảy ở đồng bằng uốn lượn quanh co. 



	2. Bài mới: 
* Mục tiêu: Biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước, người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh. Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ:

* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm-Lớp

	Hoạt động: Chủ nhân của đồng bằng: 
- GV cho HS dựa vào SGK trả lời các câu hỏi sau: 
+ Đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân hay thưa dân?
+ Người dân sống ở ĐB Bắc Bộ chủ yếu là dân tộc gì?

- GV nhận xét, kết luận. 

- GV cho các nhóm dựa vào SGK, tranh, ảnh thảo luận theo các câu hỏi sau: 

+ Làng của ngưòi Kinh ở ĐB Bắc Bộ có đặc điểm gì? (nhiều nhà hay ít nhà). 

+ Nêu các đặc điểm về nhà ở của người Kinh? (nhà được làm bằng những vật liệu gì? Chắc chắn hay đơn sơ?). Vì sao nhà ở có những đặc điểm đó?

+ Làng Việt cổ có đặc điểm gì?

+ Ngày nay, nhà ở và làng xóm của người dân ĐB Bắc Bộ có thay đổi như thế nào?

***GV giúp HS hiểu và nắm được các ý chính về đặc điểm nhà ở và làng xóm của người Kinh ở ĐB Bắc Bộ, một vài nguyên nhân dẫn đến các đặc điểm đó. Ví dụ: Trong một năm, ĐB Bắc Bộ có 2 mùa hạ và đông khác nhau, thời kì chuyển tiếp giữa 2 mùa hạ, đông là mùa xuân và thu. Mùa đông thường có gió mùa đông bắc mang theo không khí lạnh từ phương bắc thổi về, trời lạnh và ít nắng ; mùa hạ nóng,có gió mát từ biển thổi vào. Vì vậy, người dân thường làm nhà có cửa chính quay về hướng Nam để tránh gió rét và đón ánh nắng mùa đông, đón gió biển thổi vào mùa hạ. Đây là nơi hay có bão (gió rất mạnh và mưa rất lớn) làm đổ nhà cửa, cây cối nên người dân phải làm nhà kiên cố, có sức chịu đựng được bão…

HĐ 2: Trang phục và lễ hội

- GV cho HS dựa vào hình 2, 3, 4 và kênh chữ trong SGK và vốn hiểu biết của mình thảo luận theo gợi ý sau: 

+ Hãy mô tả về trang phục truyền thống của người Kinh ở ĐB Bắc Bộ. 

+ Người dân thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì?

+ Trong lễ hội có những hoạt động gì? 

+ Kể tên một số lễ hội nổi tiếng của người dân ĐB Bắc Bộ?

- Nêu bài học

3. Hoạt động ứng dụng 
Liên hệ GD SDTKNL: Những nghề thủ công cổ truyền phát triển mạnh mẽ ở đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các nghề: đúc đồng, làm đồ gốm, thủ công mĩ nghệ... các nghề này sử dụng năng lượng để tạo ra các sản phẩm trên. Vì vậy cần có ý thức sử dụng năng lượng khi tạo ra các sản phẩm thủ công nói trên, đồng thời bảo vệ môi trường  trong quá trình sản xuất đồ thủ công.
4. Hoạt động sáng tạo 
	                  Cá nhân - Nhóm 2 - Lớp

+ ĐB Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta. 

+  Chủ yếu là người Kinh. 

- HS thảo luận nhóm 2- Chia sẻ lớp

+ Làng với nhiều nhà quây quần bên nhau. 

+ Nhà được xây chắc chắn, xung quanh có sân, vườn, ao. . . . 

+ Làng Việt cổ thường có luỹ tre bao bọc. Mỗi làng thường có. . . 

+ Ngày nay, nhà ở và làng của của người dân Bắc Bộ có nhiều thay đổi. . . 

Nhóm 3 – Lớp

+ Nam mặc quần trắng, áo dài the, khăn xếp màu đen. Nữ mặc váy đen, áo dài tứ thân bên trong mặc yếm đỏ, lưng thắt ruột tượng (khăn lụa dài) chít khăn mỏ quạ. 

+ Vào mùa xuân, để cầu cho một năm mới được mạnh khoẻ, bội thu,. . 

+ Hoạt động tế lễ,vui chơi, giải trí (đấu cờ người, thi nấu cơm,. . .)

+ Hội Lim, hội Chùa Hương, Hội Gióng,. . 

- HS nối tiếp đọc ghi nhớ

- HS nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng, BVMT như:

+ Tiết kiệm than, điện... 

+ Có hệ thống xử lí khói thải...

- Sưu tầm và triển lãm các tranh ảnh về người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.


Thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2022
Toán:
  LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về bảng đơn vị đo khối lượng, cách chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích; nhân với số có 2 chữ số, 3 chữ số. 
- Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng; diện tích (cm2, dm2, m2).

- Thực hiện được nhân với số có hai, ba chữ số.

- Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.
Làm được BT 1, B2 (dòng 1), B3. Bài 5: HS NK thực hiện
2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán
- Tính chính xác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:  Bảng phụ

 - HS: Vở BT, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Bài 5/74.

- Nhận xét -chữa bài
2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt độngI: Hướng dẫn làm Bài1/75
Y/C đọc nội dung bài tập

- Cho HS làm vào vở

-Bài tập liên quan đến đổi đơn vị đo gì?

Gọi HS đọc lại bảng đơn vị do khối lượng từ lớn đến bé và ngược lại.

-Nhận xét sửa sai.

Hoạt độngII:  Hướng dẫn bài tập 
Bài 2: Tính (dòng 1)
- Giao việc  

- Ghi  bài tập 2 lên bảng. Y/C làm BC

-H/dẫn nêu nhận xét.
Bài 3:
-Đề bài yêu cầu gì?

- GV gợi ý. Y/C HS tự làm

- GV nhận xét

- Nhận xét bài làm của một số HS 

Bài tập 5: 

3. Củng cố dặn dò:

Giới thiệu bảng phụ ghi các đơn vị đo diện tích, khối lượng. Cho HS đọc

Bài sau: Chia 1 tổng cho một số
	-1HS lên bảng làm bài

 Lớp nhận xét

Chuyển đổi được đơn vị đo khối

 lượng; đo  diện tích  cm2, dm2, mét2 và đơn vị đo khối lượng
-1 HS đọc trên bảng phụ

- 3  HS lên bảng làm bài. Mỗi HS làm 1 phần, HS cả lớp làm bài vào vở

Lớp nhận xét

-Bài tập liên quan đến đổi đơn vị đo diện tich và khối lượng

Vài em đọc

Lớp nhận xét

Thực hiện nhân với số có hai, ba chữ số
-3 HS làm  bảng. Lớp làm vào bảng con

Nhận xét chữa bài
Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính, tính nhanh.

-Tính bằng cách thuận tiện
- HS tự làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng trình bày 

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau

HSNK viết được công thức rồi tính diện tích hình vuông

- Cạnh nhân cạnh

Vài em đọc




Tập làm văn:                    ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

I/ Mục tiêu:

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nắm được một số đặc điểm đã học về văn kể chuyện (nội dung, nhân vật, cốt truyện); 
-  Kể được một câu chuyện theo đề tài cho trước; nắm được nhân vật, tính cách của nhân vật và ý nghĩa câu chuyện đó để trao đổi với bạn.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo
- Tích cực, tự giác làm bài.
II/ Đồ dung dạy học:
   - GV: Bảng phụ ghi sẵn các kiến thức cơ bản về văn kể chuyện. 

   - HS: SGK, truyện đọc lớp 4. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra việc viết lại bài văn, đoạn văn của một số HS chưa đạt y/c ở tiết trước 

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I: Hướng dẫn làm Bài 1 
- Gọi HS đọc y/c và nội dung bài tập trên bảng phụ rồi trao đổi và trả lời câu hỏi 

- Đề 1 và đề 3 thuộc loại văn gì? Vì sao em biết?

- Kết luận

Bài 2, 3:Gọi HS đọc y/c 

- Gọi HS phát biểu về đề tài của mình chọn 

Hoạt động II: Hướng dẫn kể chuyện
Y/C kể theo nhóm 

- Y/c HS kể chuyện và trao đổi về câu chuyện theo cặp

Kể trước lớp 
- Tổ chức cho HS thi kể 

- Nhận xét 

3. Củng cố dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà ghi lại các kiến thức cần nhớ về thể loại văn kể chuyện và chuẩn bị bài sau


	Hai HS đọc lại bài viết ở tiết trước 

Lớp nhận xét

Biết được một số đặc điểm đã học về văn kể chuyện 

- 1 HS đọc thành tiếng y/c trên bảng phụ. 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận 

- Đề 1: Văn viết thư

- Đề 3: Miêu tả 

- Lắng nghe

- 2 HS nối tiếp nhau đọc từng bài

- 2 HS cùng kể chuyện, trao đổi, sửa chửa cho nhau theo gợi ý ở bảng phụ 

Kể được câu chuyện theo đề tài cho trước

- 3 đến 5 HS tham gia kể chuyện theo nhóm

- Hỏi và trả lời về nội dung truyện 

- HS lắng nghe và hỏi bạn theo các câu hỏi gợi ý ở BT3 

Vài em kể

Lớp nhận xét


SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU:

-    Sơ kết hoạt động lớp tuần 13. Triển khai kế hoạch tuần đến. 

II. CHUẨN BỊ:  Sổ theo dõi, Sổ thi đua. Họp Ban cán sự trước
	HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP TRƯỞNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA CẢ LỚP

	1.Ồn định lớp :

2.Tiến hành sinh hoạt:

Hoạt động 1: Sơ kết hoạt động tuần 13. 

1. Lớp trưởng thay mặt GVCN tổ chức tiết sinh hoạt lớp tuần 13 theo qui trình.
-Lớp trưởng thông qua nội dung tiết sinh hoạt lớp.

-Cán sự lớp lần lượt thực hiện theo qui trình.

-Lớp trưởng mời các tổ trưởng, rồi các lớp phó lên sơ kết tuần qua. (Nêu Ưu- khuyết điểm).

-Lớp trưởng báo cáo tổng kết chung tuần qua (Nêu Ưu –khuyết điểm) và công bố kết quả thi đua giữa các tổ 

-Lớp trưởng cho các bạn phát biểu ý kiến và giải quyết ý kiến

-Lớp trưởng mời GVPT nhận xét, bổ sung ý kiến.

Hoạt động 2:  Lớp trưởng triển khai kế hoạch tuần đến.  

Lớp trưởng triển khai những việc cần làm và y/c các tổ thảo luận.

3.Nhận xét -  Dặn dò

-Lớp trưởng nhận xét qua tiết sinh hoạt

-Nhắc nhở các bạn về chuẩn bị xem lại các bài học trong tuần và nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuần đến. Tổ 2 trực.


	Cả lớp hát - ổn định lớp để đi vào vào tiết sinh hoạt.

MT: HS nắm bắt những ưu, khuyết điểm trong tuần qua và biết được những việc cần làm ở tuần đến.

- Cả lớp tập trung lắng nghe nội dung sinh hoạt lớp.
-Từng tổ trưởng lần lượt lên sơ kết tuần qua. 

Công bố kết quả thi đua cá nhân ở tổ mình 

-Tiếp đến các lớp phó : (Nêu Ưu- khuyết điểm).

-Các thành viên trong tổ theo dõi.

-Lắng nghe lớp trưởng báo cáo tổng kết tuần qua (Nêu Ưu –khuyết điểm) và kết quả thi đua các tổ.

-Lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng giải quyết ý kiến

-GV nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Học sinh lắng nghe giáo viên  nhận xét đánh giá sinh hoạt và ghi nhớ dặn dò của cô.
MT: Biết được kế hoạch cần làm ở tuần đến để thực hiện tốt

-Các tổ thảo luận đưa ý kiến để đóng góp xây dựng kế hoạch tuần đến.

-Tiếp tục duy trì nề nếp, học tập, vệ sinh…

-Duy trì vịêc truy bài đầu giờ

-Học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.

-Thường xuyên tự kiểm tra trang phục, tác phong.
-Duy trì sĩ số 100%

-Tập nghi thức và múa hát sân trường

-Trang trí lớp học.
-Sưu tầm 1 số bài hát, bài thơ về anh bộ đội cụ Hồ.
-Đọc truyện ở thư viện. ( Thứ 4 hàng tuần)
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PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC


TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG ĐÌNH NAM


� EMBED Equation.3 ���*********


�





MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT





Tuần: 13


Lớp: 4A


Giáo viên: Vy Thị Minh





�





Năm học: 2022-2023






































Năm học: 2016-2017





























Tuần: 22


Lớp: 1 Thác Cạn


Giáo viên: Lê Thị Thanh Vân


Năm học: 2010-2011
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